DANH SÁCH LUẬT SƯ  ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA
( Tính đến tháng  01/2021 )

	S TT


	Họ & Tên
	Ngày, tháng,

năm, 

sinh
	Chỗ ở hiện nay
	Trình độ chuyên môn
	Số Chứng chỉ và
ngày,

tháng,năm  cấp
	Số Thẻ luật sư và ngày, tháng năm  cấp
	Nơi hành nghề

( hoặc nơi làm việc)
	Điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	01
	Nguyễn Đình Thơ
	X
	
	119B Ngô Gia Tự - Nha Trang
	Tiến sĩ luật
	1025

20/5/2002
	19

01/8/2010
	VPLS Nguyễn Đình Thơ - 119B Ngô Gia Tự - Nha Trang
	0913.460.889

	02
	Phan Bạch Mai
	X
	
	15A Lê Quý Đôn – Nha Trang
	Cử nhân luật
	1032

20/5/2002
	3839

01/8/2010
	VPLS Phan Bạch Mai - 15A Lê Quý Đôn – Nha Trang
	0913.463.814

	03
	Nguyễn Hồng Hà
	X
	
	25B/A6 Hai Bà Trưng – Nha Trang
	Cử nhân luật
	1031

20/5/2002
	3838

01/8/2010
	VPLS Nguyễn Hồng Hà - 25B/A6 Hai Bà Trưng – NT
	0913.491.862

	04
	Lục Thị Thụy
	
	X
	747/2 Lê Hồng Phong – Nha Trang 
	Cử nhân luật
	1030

20/5/2002
	3837

01/8/2010
	VPLS Thụy - 747/2 Lê Hồng Phong – Nha Trang
	0903.584.823

	05
	Nguyễn Trung Thủy
	
	X
	45C Quang Trung – Nha Trang
	Cử nhân luật
	1020

20/5/2002
	3832

01/8/2010
	VPLS Trung Thủy - 45C Quang Trung – Nha Trang
	0905.163.081

	06
	Đặng Thị Kim Ngân
	
	X
	12A Nguyễn Trung Trực – Nha Trang
	Cử nhân luật
	1029

20/5/2002
	3836

01/8/2010
	VPLS Kim Ngân – 12 Nguyễn Trung Trực – Nha Trang
	0913.452.467

	07
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	X
	Tổ 01 phường Ngọc Hiệp – Nha Trang
	Cử nhân luật
	1021
20/5/2002
	3833

01/8/2010
	HĐ VPLS Thụy - 747/2 Lê Hồng Phong – Nha Trang
	0903.515.377

	08
	Huỳnh Hồng Định
	x
	
	Thông Xuân Hòa – Ninh Phụng – Ninh Hòa – Khánh Hòa
	Cử nhân luật
	1028
20/5/2002
	3881

01/8/2010
	Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa 

( Già yếu )
	

	09
	Lê Văn Trường
	X
	
	Tổ 36 Hòn Chồng – Vĩnh Phước – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2117

28/12/2004
	3842

01/8/2010
	VPLS Văn Trường – 67 đường 16/7, TDP 16, P Ninh Hiệp, thị xã  Ninh Hòa
	0913.410.107

	10
	Nguyễn Thiện Hùng
	X
	
	 Nhà số 34 LK9, đường số 9 Khu TĐC Đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Nha Trang
	Cử nhân luật
	2136
18/3/2005
	3843

01/8/2010
	HĐ VPLS Phan Bạch Mai – 15A Lê Quý Đôn – Nha Trang
	0983.363.179

	11
	Huỳnh Trung Hiếu
	X
	
	78/28 Tuệ Tĩnh – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2275
22/7/2005
	3844

01/8/2010
	VPLS Huỳnh Trung Hiếu – 78/28 Tuệ Tĩnh – Nha Trang
	0989.158.895

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	
	X
	7/3 Hát Giang – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2278
22/7/2005
	3847

01/8/2010
	HĐ VPLS Tại TP Hồ Chí Minh
	0908.194.141

	13
	Huỳnh Văn Thành
	X
	
	Tổ 6, Thôn Phú Thạnh 2 – xã Vĩnh Thạnh – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2279

22/7/2005
	3848

01/8/2010
	Cty Luật TNHH MTV A Tịnh

 14 Khúc Thừa Dụ, Nha Trang
	0983.818.805

	14
	Trần Quốc Tuấn
	X
	
	2908, tòa nhà D`Qua số 29 Phan Chu Trinh – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2653

12/4/2006
	3849

01/8/2010
	VPLS 2908, tòa nhà D`Qua số 29 Phan Chu Trinh – Nha Trang
	0905.474.283

	15
	Hồ Phú Hậu
	X
	
	01 Nguyễn Bĩnh Khiêm – Nha Trang
	Thạc sĩ luật 
	2654

12/4/2006
	3852

01/8/2010
	HĐ VPLS Nguyễn Hồng Hà - 25B/A6 Hai Bà Trưng – NT
	0905.140.000

	16
	Trần Quang Nhựt
	X
	
	32 Vân Đồn – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2655

12/4/2006
	3853

01/8/2010
	VPLS Nhựt – 32 Vân Đồn – Nha Trang
	0914.047.237

	17
	Phạm Thái Hòa
	X
	
	08 Võ Thị Sáu – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2656

12/4/2006
	3854

01/8/2010
	VPLS Phạm Thái Hòa – đường Lý Thái Tổ, TDP Bãi Giếng 3, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm.
	0988.616.360

	18
	Nguyễn Long Hoàng Vinh
	X
	
	25 Phạm Hồng Thái – Nha Trang
	Cử nhân luật
	2657

12/4/2006
	3855

01/8/2010
	HĐ VPLS Nhựt – 32 Vân Đồn  - Nha Trang
	0764747647

	19
	Vũ Thị Anh
	
	X
	05A Đông Phước – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	2658
12/4/2006
	5577

20/12/2010
	HĐ VPLS Phan Bạch Mai – 15A Lê Quý Đôn – Nha Trang
	0905.166.540

	20
	Đỗ Thị Ngọc Mai
	
	X
	47/B7 Nguyễn Thiện Thuật – 
Nha Trang
	Cử nhân luật
	2659

12/4/2006
	3850

01/8/2010
	Cty luật Khánh Hòa – 203A đường 2/4 – Vĩnh Phước - Nha Trang
	0914.085.532

	21
	Lê Văn Tuấn
	X
	
	Số 6 tổ 8 – Sơn Thủy – NT
	Cử nhân luật
	3338
08/2/2007
	3858

01/8/2010
	VPLS Lê Văn Tuấn & Cộng sự

102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0913.460.676

	22
	Bùi Văn Nhĩ
	X
	
	9/4A Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang
	Cử nhân luật
	4087
16/7/2007
	3859

01/8/2010
	VPLS Văn Nhĩ – 9/4A Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang
	0913.417.473

	23
	Lê Thị Thanh Vân
	
	X
	STH.06.23 KĐT Hà Quang 1- đường số 3- Phước Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật
	3967
26/9/2007
	3860

01/8/2010
	VPLS Lê Thanh Vân - STH.06.23 KĐT Hà Quang 1- đường số 3- Phước Hải – Nha Trang
	0989.162.239

	24
	Cao Anh Nguyên
	X
	
	119B Ngô Gia Tự - Nha Trang
	Thạc sĩ luật
	4759
29/4/2008
	3863

01/8/2010
	Cty Luật TNHH MTV Phú Khánh STH 47A – 31 đường số 8, KĐT Lê Hồng Phong 2, P. Phước Hải, Nha Trang 
	0936.366.397

	25
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	
	X
	76 Lý Tự Trọng – Diên Khánh – Khánh Hòa
	Cử nhân luật
	4758
29/4/2008
	3864

01/8/2010
	VPLS Nguyễn Thị Ngọc Mai - 49 Phan Chu Trinh – Diên Khánh.
	0918.347.317

	26
	Lưu Văn Tổng
	X
	
	30A Nhị Hà – Nha Trang
	Cử nhân luật
	5174
27/8/2008
	3866

01/8/2010
	HĐ VPLS Phan Tấn Hùng – 13 Cao Bá Quát – Phước Hòa - Nha Trang
	0913.475.212

	27
	Hoàng Kim Quốc
	X
	
	33 Phan Chu Trinh – Cam Ranh – Nha Trang
	Cử nhân luật
	5204
07/10/2008
	3865

01/8/2010
	VPLS Hoàng Kim Quốc – 33B/1Phan Chu Trinh – Lộc Hòa – Cam Ranh – Khánh Hòa
	0982.250.375

	28
	Trần Văn Sơn
	X
	
	227 Sơn Thủy – Vĩnh Phước – Nha Trang 
	Cử nhân luật
	1655
27/8/2008
	3869

01/8/2010
	VPLS Văn Sơn – 227 Sơn Thủy – Nha Trang.
	0979.884.779

	29
	Phạm Minh Hễ
	X
	
	203A đường 2/4 – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	5253
11/11/2008
	3870

01/8/2010
	Cty luật TNHH Khánh Hòa - 203A đường 2/4- Vĩnh phước - Nha Trang
	0903.351.842

	30
	Hồ Ngọc Nhớ
	X
	
	15/9 Máy Nước – NT
	Cử nhân luật
	5397
21/1/2009
	3871

01/8/2010
	VPLS Hồ Nhớ - KBC, 15/9 Máy Nước – Nha Trang
	0903.534.368



	31
	Nguyễn Thị Nguyên Thư
	
	X
	57B Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang 
	Cử nhân luật
	6597
08/4/2010
	3876

01/8/2010
	HĐ VPLS Kim Ngân – 12 Nguyễn Trung Trực – Nha Trang
	0916.003.739

	32
	Nguyễn Hữu Trường
	X
	
	30/16 Hùng Vương – P. Lộc Thọ  – Nha Trang
	Thạc sĩ luật
	6596
08/4/2010
	3877

01/8/2010
	HĐ VPLS Nguyễn Đình Thơ – 119B Ngô Gia Tự - Nha Trang
	0983.914.573

	33
	Ngô Minh Thành
	X
	
	8A Biệt Thự - P. Lộc Thọ - Nha Trang
	Cử nhân luật
	5978
25/9/2009
	3879

01/8/2010
	VPLS Minh Thanh & Cộng sự - 8A Biệt Thự - P Lộc Thọ - Nha Trang
	0908.393.863

	34
	Triệu Công Yên
	X
	
	7H Quân Trấn – Hùng Vương  -  Nha Trang
	Cử nhân luật
	6017
25/9/2009
	3878

01/8/2010
	
	0909.125.588

	35
	Vũ Thị Đoan Trang
	
	X
	3/8 Phổ Quang – P2 – Q Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh
	Cử nhân luật
	6654
18/5/2010
	3884

01/8/2010
	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Cộng sự - 102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0913.645.657

	36
	Phan Tấn Hùng

	X
	
	Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang 
	Cử nhân luật 
	8386
26/9/2011
	6742

15/12/2011
	VPLS Phan Tấn Hùng – 13 Cao Bá Quát – Phước Hòa - Nha Trang
	0932.422.792
0935.749.386

	37
	Vũ Như Hảo
	X
	
	16 Mạc Đỉnh Chi – Nha Trang
	Thạc sĩ luật
	8124
26/9/2011
	6744

15/12/2011
	Cty luật MTV Vũ Như Hảo & Cộng sự - 16 Mạc Đỉnh Chi – Nha Trang
	0914.086.292

	38
	Nguyễn Thị Trinh Nữ
	
	X
	C0917 Chung cư Ngô Tất Tố,P19, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	Cử nhân luật
	8119
26/9/2011
	
	HĐ Cty luật TNHH Khánh Hòa - 203A đường 2/4 -  Nha Trang
	0905.231.448

	39
	Nguyễn Văn Hùng
	X
	
	13B Khu số 2 Lê Hồng Phong – Nha Trang 
	Cử nhân luật 
	1033
20/5/2002
	7151

08/5/2012
	VPLS Văn Hùng - 13B Khu số 2 Lê Hồng Phong – Nha Trang
	0778.554.177

	40
	Nguyễn Thành Chung
	X
	
	77C Đồng Nai – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	9554
07/6/2013
	8077

16/7/2013
	VPLS Nguyễn Thành Chung – 26 Bà Triệu – Nha Trang
	0913.345.720

	41
	Nguyễn Tường Linh
	X
	
	STH 26.03 KĐT mới Lê Hồng Phong 2 – Phước Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật
	9557
07/6/2013
	8078

16/7/2013
	 VPLS Nguyễn Tường Linh – STH 26.03 KĐT mới Lê Hồng Phong 2 – Phước Hải – Nha Trang
	0934.934.679

	42
	Nguyễn Hoàng Minh
	X
	
	11A Khu tập thể Viện 87 – Khánh Hòa
	Cử nhân luật
	9556
07/6/2013
	8079

16/7/2013
	HĐ VPLS Kim Ngân – 12 Nguyễn Trung Trực – Nha Trang
	0983.575.533

	43
	Đặng Văn Pháo
	X
	
	108 Trịnh Phong  -  Nha Trang
	Cử nhân luật
	9897
24/6/2013
	8104

31/7/2013
	VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0915.236.696

	44
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	X
	117 Chung Cư A – Vạn Thạnh – Nha Trang
	Cử nhân luật
	10411
20/2/2014
	9005

05/6/2014
	VPLS Khả Nam - 125 Chung cư CT5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang
	0933.137.016

	45
	Nguyễn Văn Hải
	X
	
	44/23 Nguyễn Bĩnh Khiêm 
	Cử nhân luật
	10850
17/7/2014
	9394

31/12/2014
	HĐ Cty luật TNHH Khánh Hòa - 203A đường 2/4 -  Nha Trang
	0913.496.382

	46
	Nguyễn Nhiêu Mỹ Tú
	
	X
	310 Trần Quý Cáp –Ninh Hòa – Khánh Hòa
	Cử nhân luật
	11325
24/10/2014
	9365

05/12/2014
	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Cộng sự - 102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0977.003.900

	47
	Nguyễn Thị Minh Trang
	
	X
	80/2 đường Sân Vận Động, TDP Lợi Hòa - Cam Lợi - Cam Ranh
	Cử nhân luật 
	11324
24/10/2014
	9366

05/12/2014
	VPLS Trang – 80/2 đường Sân Vận Động, TDP Lợi Hòa, Cam Lợi, CR
	0918.602.813

	48
	Nguyễn Thanh Hải
	X
	
	352/12A Lê Đức Thọ, P16, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Cử nhân luật
	11323
24/10/2014
	9367

05/12/2014
	HĐ VPLS Nguyễn Thành Chung – 26 Bà Triệu – Nha Trang
	0913.963.917

	49
	Phạm Phổ Thọ
	X
	
	17 Ngô Sĩ Liên – Nha Trang
	Cử nhân luật
	11399
23/12/2014
	9763

15/4/2015
	HĐ VPLS Kim Ngân – 12 Nguyễn Trung Trực – Nha Trang
	0982.246.139

	50
	Nguyễn Văn Hinh
	X
	
	Thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Tp Nha Trang.
	Cử nhân luật
	10323
09/11/2015
	10544

01/2/2016
	VPLS Nguyễn Văn Hinh – Lô số 16, đường 23/10, Thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp – Nha Trang 
	0903.514.989

	51
	Nguyễn Thị Hoa
	
	X
	17B Hùng Vương – Nha Trang
	Cử nhân luật
	12304
09/11/2015
	10876

30/5/2016
	VPLS Nguyễn Thị Hoa – số 5 Võ Trứ - Nha Trang 
	0905.158.779

	52
	Trịnh Thị Hòa
	
	X
	15 Đặng Huy Trứ - Nha Trang
	Cử nhân luật
	11857
14/8/2015
	11045

14/7/2016
	HĐ VPLS Nguyễn Thị Hoa – số 5 Võ Trứ - Nha Trang
	0989.276.799

	53
	Huỳnh Tuấn Khải


	X
	
	28/5 Phan Đình Giót – Nha Trang
	Cử nhân luật
	12753
27/4/2016
	11047

14/7/2016
	HĐ VPLS Nguyễn Đình Thơ – 119B Ngô Gia Tự - Nha Trang
	0905.720.119



	54
	Đào Thanh Tuấn
	X
	
	Tổ dân phố số 4, phước Toàn Tây – Nha Trang
	Thạc sĩ luật
	12750
27/4/2016
	11048

14/7/2016
	Cty luật TNHH T&D – 35 Tố Hữu, Nha Trang
	084.688.3535

	55
	Cao Như Ý
	X
	
	Tổ 15 Ngọc Hội – Ngọc Hiệp – Nha Trang
	Cử nhân luật
	12751
27/4/2016
	11049

14/7/2016
	Cty luật TNHH Nha Trang – 06 Hàn Thuyên,  Nha Trang
	0983.408.401

	56
	Nguyễn Văn Thiệp


	X
	
	8T Quân Trấn-Lộc Thọ - Nha Trang
	Cử nhân luật
	12930
17/6/2016
	11229

09/9/2016
	HĐ Cty luật TNHH Nha Trang - 06 Hàn Thuyên,  Nha Trang
	0914 094 999

	57
	Trần Thị Bích Ly
	
	X
	28/5 Phan Đình Giót – Nha Trang
	Cử nhân luật
	12754
27/4/2016
	11230

09/9/2016
	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Cộng sự - 102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0987 275 123

	58
	Lê Phương Toàn

	
	X
	47B/7 Nguyễn Thiện Thuật  - Nha Trang
	Cử nhân luật
	12756
27/4/2016
	11231

09/9/2016


	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Cộng sự102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0989 446 303

	59
	Lê Đình Hoàn
	X
	
	34/2/5 Nguyễn Thiện Thuật – 

Nha Trang
	Cử nhân luật
	12998
24/6/2016
	11232

07/9/2016
	HĐ VPLS Phan Tấn Hùng – 68 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0905 700 322

	60
	Hoàng Thị Kính


	
	X
	45 đường Phòng Không – Nha Trang
	Cử nhân luật
	12755
27/4/2016
	11343

24/10/2016
	HĐ Cty luật TNHH Nha Trang - 06 Hàn Thuyên,  Nha Trang
	0983 933 608

	61
	Nguyễn Văn Phước
	X
	
	581 Trần Quý Cáp, tổ 2, Ninh Hiệp, Ninh Hòa
	Cử nhân luật
	13692
28/11/2016
	11726

16/2/2017
	HĐ Cty luật TNHH Khánh Hòa - 203A đường 2/4 -  Nha Trang
	0982 143 576

	62
	Nguyễn Đông
	X
	
	Thôn Phú Khánh Thượng, Diên Thạnh, Diên Khánh – Khánh Hòa
	Cử nhân luật
	13733
26/12/2016
	11920

05/5/2017
	HĐ VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0914 054 490

	63
	Phạm Thị Thủy
	
	X
	85/44/7 Phương Sài - Nha Trang
	Cử nhân luật
	13459
12/9/2016
	11974

05/5/2017
	Luật sư với tư cách CN tại : Cty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn  - 

72 Nguyễn Huệ - Bến Nghé - Q1 - TP. HCM
	0917 332 493

	64
	Lê Hoàng Thiên Hương
	
	x
	D5.5 Chung cư Vĩnh Phước – Nha Trang
	Cử nhân luật
	4319
22/11/2007
	816

24/8/2017
	Cty luật TNHH Phan Lê & Cộng sự Số 5 đường 3B - P.Vĩnh Hải – Nha Trang
	0905 061 689

	65
	 Hoàng Bá Mỹ
	x
	
	50B1 đường Đồng Nai – Nha Trang 
	Cử nhân luật
	14413
04/7/2017
	12334

15/9/2017
	VPLS Hoàng Mỹ & Cộng sự

Lô 62A, Lô 63 đường Phong Châu, P. Phước Hải, Nha Trang
	0903 591 816

	66
	Huỳnh Thành 
	x
	
	22 đường số 3 – tổ Đông Nam – Vĩnh Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	14394
04/7/2017
	12589

08/12/2017
	
	0914 176 786

	67
	Huỳnh Anh Tuấn
	x
	
	18 Ngõ chợ cũ – Vĩnh Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	14639
09/11/2017
	12756

31/1/2018
	HĐ VPLS Phan Tấn Hùng – 13 Cao Bá Quát – Nha Trang
	085 272 2266

	68
	Lê Phước An
	x
	
	Số 03 Nguyễn Đình Chiểu – Vĩnh Thọ - Nha Trang 
	Cử nhân luật
	15275
15/3/2018
	13141

25/5/2018
	HĐ VPLS Phan Tấn Hùng – 13 Cao Bá Quát – Nha Trang
	0905.358.979

	69
	Hồ Xuân Trường
	x
	
	46 đường Phùng Hưng – Nha Trang
	Cử nhân luật
	14392
04/7/2017
	13754

25/10/2018
	HĐ Cty Luật TNHH Khánh Dương & Cộng sự - Tầng 3,tòa nhà 102A-B-C Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão,Q1, Tp. HCM
	0918.883.474

	70
	Nguyễn Thị Thúy Oanh
	
	x
	Tổ 7 – Vĩnh Châu – Vĩnh Hiệp – Nha Trang 
	Cử nhân luật
	13639
15/11/2016
	13755

25/10/2018
	VPLS Lê Thanh Vân - STH.06.23 KĐT Hà Quang 1- đường số 3- Phước Hải – Nha Trang
	0935.824.660

	71
	Nguyễn Văn Thìn
	x
	
	Số 08 Lê Đại Hành – Nha Trang
	Cử nhân luật
	15465
21/5/2018
	13587

21/8/2018
	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Cộng sự - 102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0903.510.824

	72
	Trần Đình Lâm
	x
	
	27 Tôn Đản – Nha Trang
	Cử nhân luật
	15658
25/6/2018
	13586

21/8/2018
	HĐ VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0903.588.733

	73
	Nguyễn Duy Dương
	x
	
	21 đường Dương Văn An -  Phước Long – Nha Trang
	 Cử nhân luật 
	15809
22/8/2018
	14407

08/6/2019
	HĐ VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0982.347.979

	74
	Trần Văn Minh
	x
	
	112 đường Tô Hiệu – Vĩnh Nguyên – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	16156
27/11/2018
	14266

08/5/2019
	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Công sự - 102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0914.074.428

	75
	Huỳnh  Thị Oanh
	
	x
	82/6E Vườn Dương – Phước Tân – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	16521
01/4/2019
	14465

05/7/2019
	HĐ VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0974.343.232

	76
	Nguyễn Nam Hà
	x
	
	67 Nguyễn Đình Chiểu – P. Vĩnh Thọ - Nha Trang
	Tiến sĩ Luật 
	16502
27/3/2019
	14466

05/7/2019
	HĐ VPLS Phan Bạch Mai – 15A Lê Quý Đôn – Nha Trang
	0913.416.121

	77
	Lữ Thanh Vân
	x
	
	14/8 đường số 2 – Máy Nước – Phước Tân – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	17018
28/8/2019
	14868

14/10/2019
	HĐ VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0903.577.306

	78
	Đoàn Trung Dũng
	x
	
	107/13 Hoàng Hoa Thám – P6, Q. Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
	Cử nhân luật 
	10986
12/9/2014
	
	HĐ Cty Luật TNHH T & D – 35 đường Tố Hữu – Nha Trang
	0909.210.864

	79
	Huỳnh Thị Bạch Tuyết
	
	x
	Thôn Bình Trung 1 – xã Vạn Bình – huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
	Cử nhân luật 
	15577
07/6/2018
	15313

25/2/2020
	HĐ VPLS Nguyễn Thị Hoa – số 5 Võ Trứ - Nha Trang
	0914.152.291

	   80
	Huỳnh Vinh Sơn
	x
	
	261 Phạm Văn Đồng – TDP Linh Thương – P. Cam Linh – TP Cam Ranh
	Cử nhân luật 
	17079
28/8/2019
	15314

25/2/2020
	HĐ VPLS Trang – 80/2 đường Sân Vận Động, TDP Lợi Hòa, Cam Lợi, CR
	0355.724.282

	81
	Lê Nhất Yến Phương
	
	x
	Khu D02 Lê Hồng Phong – Phước Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	16751
21/5/2019
	15316

25/2/2020
	HĐ VPLS Lê Văn Tuấn & Công sự - 102 Nguyễn Trãi – Nha Trang
	0766.707.059

	82
	Huỳnh Văn Thành
	x
	
	4/2 Hương Điền – Phước Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật
	17114
01/10/2019
	15315

25/2/2020
	HĐ VPLS Đặng Văn Pháo – 108 Trịnh Phong – Nha Trang
	0935.728.794

	83
	Phan Thị Ngọc Hà
	
	x
	66 đường 39 – tổ 4 – khu phố 7 – thị trấn Củ Chi – Tp Hồ Chí Minh
	Cử nhân luật 
	17185
10/10/2019
	15317

25/2/2020
	HĐ Cty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo & Cộng sự - 16 Mạc Đỉnh Chi – Nha Trang
	0905.246.339

	84
	Huỳnh Thanh Lâm
	x
	
	59 đường 2/4 – Vạn Thắng – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	16333
19/2/2019
	15319

25/2/2020
	
	0916.060.250

	85
	Trần Thị Hiểu
	
	x
	Thôn Xuân Ngọc – xã Vĩnh Ngọc – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	17468
22/11/2019


	15318

25/2/2020
	Chi nhánhCty Luật TNHH MTV Sunlaw  ( Đoàn LS  Đà Nẵng )
51 đường A2 – P. Phước Hải – Nha Trang  
	0889.181.585

	86
	Phạm Thanh Minh
	x
	
	118 Tân Sơn Hòa – phường 2 – 

Q Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh
	Cử nhân luật 
	6454

08/04/2010
	
	Cty Luật TNHH MTV HPDR 

Lô L, 10B – 12, KĐT An Bình Tân, Nha Trang 
	0909.044.136

	87
	Lương Viết Thanh
	x
	
	41 Hồng Bàng – phường Phước Tiến – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	17467

22/11/2019
	15960

03/8/2020
	HĐ VPLS Lê Thanh Vân - STH.06.23 KĐT Hà Quang 1, đường số 3 - Phước Hải – Nha Trang
	0915.837.579

	88
	Bùi Thị Luẩn
	
	x
	TDP Lộc Hải - Cam Đức - Tp Cam Ranh
	Cử nhân luật
	18081

07/05/2020
	
	
	0977.473.346

	89
	Trương Minh Đức
	x
	
	112 đường Đồng Nai  - phường Phước Hải – Nha Trang
	Cử nhân luật 
	18392

03/07/2020
	16221

21/9/2020
	
	0978.010.934

	90
	Lê Huyền Thư
	
	x
	Số 9 đường Trần Bình Trọng – phường Phước Tiến – Nha Trang
	Cử nhân luật
	18515

23/07/2020
	16222

21/9/2020
	
	0964.955.925

	91
	Trần Mạnh
	x
	
	10 Nhà Nghĩa, Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Nha Trang
	Cử nhân luật 
	18514

23/07/2020
	16496

27/11/2020
	HĐ Cty Luật TNHH MTV Vũ Như Hảo & Cộng sự - 16 Mạc Đỉnh Chi, Nha Trang
	0968.747.111

	92
	Huỳnh Thị Bích Thuận
	
	x
	5/8B Máy Nước, Phước Tân, Nha Trang
	Cử nhân luật 
	18807

21/10/2020
	16497

27/11/2020
	
	0914.039.998

	93
	Nguyễn Quang Vinh
	x
	
	5/8B Máy Nước, Phước Tân, Nha Trang
	Cử nhân luật
	18945

27/10/2020
	16498

27/11/2020
	HĐ VPLS Phan Bạch Mai – 15A Lê Quý Đôn, Nha Trang
	0913.460.997


